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Thực hiện công văn số 2286/BYT-KCB ký ngày 26/4/2013 của Bộ Y tế về việc xin ý kiến góp ý cho nội dung và thể thức Thông tư liên tịch Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh, tật và tổn thương cơ thể do bệnh nghề nghiệp, Viện Pháp y Quốc gia xin được có một số ý kiến như sau:

1. Về việc ban hành Thông tư

Luật Giám định tư pháp được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2013 thay thế cho Pháp lệnh giám định tư pháp là một bước tiến lớn trong việc thể chế hóa công tác giám định tư pháp nói chung và giám định pháp y nói riêng. Theo đó, việc ban hành một Thông tư mới quy định về đánh giá tỷ lệ tổn hại sức khỏe dùng cho giám định pháp y thay thế cho Thông tư 12/TT-LB ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Liên Bộ Y tế-Lao động thương binh xã hội là một việc cần thiết.

2. Về tên gọi của Thông tư

Ở bản dự thảo, Thông tư có tên là “Thông tư liên tịch quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật, tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh, tật và tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh nghề nghiệp”. Nếu áp dụng vào giám định pháp y thì việc sử dụng thuật ngữ “tỷ lệ tổn thương cơ thể” là chưa phù hợp với một số quy định  của Luật, của Chính phủ và của Bộ Y tế:
- Bộ Luật Hình sự năm 2009 của nước CHXHCN Việt Nam từ điều 104 đến 109 đều đề cập đến “ Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”.

- Kế hoạch tổng thể thực hiện đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ban hành kèm theo Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ, phần II. Nội dung và phân công thực hiện, mục 1.4: Xây dựng và ban hành Bảng tỷ lệ tổn hại sức khỏe dùng cho giám định pháp y. Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế
- Quyết định số 4707/QĐ-BYT ngày 06/12/2010 của Bộ trưởng Y tế về việc ban hành Kế hoạch thực hiện QĐ 1358/QĐ-TTg. Phần II: Nội dung và phân công thực hiện. Khoản 2: Hoạt động: Xây dựng Bảng tỉ lệ tổn hại sức khỏe dùng cho giám định pháp y. Cơ quan thực hiện: Viện Pháp y Quốc gia.

Do đó Viện Pháp y Quốc gia đề nghị thống nhất sử dụng tên gọi là Bảng tỷ lệ tổn hại sức khỏe.
3. Về phạm vi điều chỉnh

Theo dự thảo,  thông tư liên bộ sẽ ban hành 3 bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể là

1. Bảng quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật;
2. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh, tật;

3. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh nghề nghiệp
và các bảng tỷ lệ này được áp dụng chung cho cả giám định y khoa, giám định pháp y và giám định pháp y tâm thần. 

Theo Viện Pháp y Quốc gia, việc áp dụng chung bảng tỷ lệ thương tật dùng cho giám định y khoa vào giám định pháp y là chưa phù hợp, vì:

- Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới thì "Sức khoẻ là một trạng thái hoàn toàn thoải mái cả về thể chất, tâm thần và xã hội, chứ không phải là chỉ là không có bệnh tật hay tàn phế", do đó nếu chỉ quy định về tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật thì chưa đúng với tên gọi “Bảng tỷ lệ tổn hại sức khỏe” như đã được nêu trong các văn bản pháp luật, quyết định chính phủ và của Bộ Y tế.
- Bảng tỷ lệ thương tật dùng cho giám định y khoa gồm 12 bảng, còn thiếu một số bảng tỷ lệ tổn hại rất hay gặp trong giám định pháp y như bảng tỷ lệ tổn hại sức khỏe do bị đau, bảng tỷ lệ tổn hại sức khỏe sản khoa, bảng tỷ lệ tổn hại sức khỏe tình dục (khi giám định các trường hợp bị hiếp dâm) v.v...

- Nội dung của từng bảng tỷ lệ thương tật dùng cho giám định y khoa cũng còn thiếu nhiều mục cần thiết cho giám định pháp y. Ví dụ: Trong bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ tiết niệu – sinh dục chưa có tỷ lệ tổn hại sức khỏe khi chấn thương thận phải mở dẫn lưu thận, tỷ lệ tổn hại do tổn thương niệu quản phải chuyển dòng nước tiểu, tỷ lệ tổn hại do mất một phần vú hay mất núm vú ... và rât nhiều mục khác nữa.
Do đó nếu sử dụng chung như vậy sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác giám định pháp y, ảnh hưởng đến công tác tố tụng của các cơ quan thi hành pháp luật.
3. Về các nguyên tắc xác định tỷ lệ tổn hại sức khỏe
Giám định pháp y và pháp y tâm thần có đặc thù khác với giám định y khoa ở chỗ kết quả giám định có ảnh hưởng lớn đến danh dự, nhân phẩm của người được giám định và tư cách pháp lý của giám định viên, vì thế nó cần tuân thủ những nguyên tắc chặt chẽ không chỉ về mặt chuyên môn mà còn về mặt pháp luật. Do đó 5 nguyên tắc giám định được nêu tại Điều 2 của dự thảo thông tư là chưa đầy đủ và có nhiều điểm chưa chính xác khi áp dụng cho giám định pháp y. Ví dụ:

1. Điều 2, mục 1 dự thảo: Một tổn thương cơ thể không được tính tỷ lệ hai lần, nên sửa là Một tổn thương cơ quan không được tính tỷ lệ hai lần.

2. Điều 2, mục 3 dự thảo: Nếu cơ thể được xác định có 01 (một) tổn thương thì tỷ lệ TTCT là tỷ lệ cao nhất của tổn thương đó theo quy định. Nếu quy định như vậy thì đã phủ nhận vai trò của giám định viên trong việc xem xét đánh giá mức độ tổn thương và phủ nhận luôn khung tỉ lệ TTCT trong bảng tỉ lệ.
3. Để phục vụ kịp thời công tác điều tra và xét xử, pháp y thường xuyên phải giám định những thương tích mới có hoặc đang trong quá trình điều trị, những thương tích này còn có thể thay đổi nhờ điều trị và theo thời gian, do đó cần có quy định về nguyên tắc xác định tỷ lệ tổn hại tạm thời và vĩnh viễn, điều này chưa có trong dự thảo Thông tư cũng như trong Bảng tỷ lệ thương tật dùng cho giám định y khoa.
Do đó cần thiết phải có quy định chặt chẽ hơn và cụ thể hơn về các nguyên tắc xác định tỷ lệ tổn hại sức khỏe trong giám định pháp y.
4. Về đối tượng áp dụng

Giám định pháp y là để phục vụ công tác điều tra và tố tụng, kết quả giám định  không chỉ được sử dụng cho giám định viên mà còn cho các cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng, do đó việc ban hành thông tư quy định về tỷ lệ tổn hại sức khỏe trong giám định pháp y cần thiết phải có ý kiến của các cơ quan này.  
Căn cứ vào những lý do ở trên, Viện Pháp y Quốc gia kính đề nghị lãnh đạo Bộ Y tế:

1. Xem xét hoãn ban hành Thông tư tại thời điểm này.
2. Tổ chức một hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho Thông tư quy định về bảng tỷ lệ tổn hại sức khỏe dùng cho giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Y tế, các vụ cục chức năng, Viện Pháp y Quốc gia, Viện Giám định Pháp y Tâm thần, một số trung tâm pháp y tỉnh thành phố, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Toà án Nhân dân Tối cao, đại diện Viện Kiểm sát và Tòa án ở một số tỉnh thành. Nội dung hội thảo cần bao gồm:
- Tên gọi của Bảng tỉ lệ;
- Các nguyên tắc xác định tỉ lệ tổn hại sức khỏe;
- Các tỉ lệ cần bổ sung;
 - Việc cho tỉ lệ tổn hại sức khỏe tạm thời và vĩnh viễn; 
3. Sớm bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch tổng thể thực hiện đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ban hành kèm theo Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Phần II Mục 2: Hoạt động: Xây dựng Bảng tỉ lệ tổn hại sức khỏe dùng cho giám định pháp y theo Quyết định số 4707/QĐ-BYT ngày 06/12/2010 của Bộ trưởng Y tế về việc ban hành Kế hoạch thực hiện QĐ 1358/QĐ-TTg.
4. Chỉ ban hành Thông tư sau khi hội thảo và  khi đã có tương đối đầy đủ các bảng tỷ lệ tổn hại sức khỏe dùng cho giám định pháp y.

Viện Pháp y Quốc gia xin trân trọng cảm ơn!
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